NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm
Đại diện: 

Uông Thị Tuyết Nhung
	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0902.459.999
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà hồng sâm, dầu gội, sữa tắm thảo dược L’Orgin. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã TTCN sản xuất và thương mại dịch vụ nón lá Vĩnh Thịnh 

Đại diện: 

Nguyễn Bá Luân
	Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 0989.035.706

	Chuyên cung cấp sản phẩm nón lá các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Công

Đại diện:
Nguyễn Minh Công
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0886.721.332
	Chuyên sản xuất và cung cấp đồ gỗ các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty Cổ phần thế giới Hạt Dưỡng 
Đại diện: 

Lại Ngọc Thanh
	Tầng 6 Toà MD Complex số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0866.881.899

	Chuyên cung cấp sản sản phẩm dầu lạc hữu cơ, lạc đỏ hữu cơ khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần thực phẩm xanh Việt Nam
Đại diện: 

Lê Ngọc Sơn
	Xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0911.706.668
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh

Đỗ Danh Xuân 

Đại diện:

Đỗ Danh Xuân
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0914.634.483
	Chuyên cung cấp sản phẩm Miến tinh bột sắn dây DOCHI. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất kẹo Bảo Ngọc
Đại diện: 

Đỗ Văn Trường
	Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0383.522.485
	Chuyên cung cấp kẹo lạc Bảo Ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã hoa Đồng Tháp 

Đại diện: 

Bùi Văn Khá
	Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0385.059.694
	Chuyên cung cấp hoa đồng tiền các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh gạo, ngô

Đại diện: 

Nguyễn Thị Nga


	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0961.470.227

	Chuyên cung cấp gạo các loại, ngô, cám gạo với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh hải sản

Đại diện: 

Nguyễn Thị Đông
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0974.464.718
	Chuyên cung cấp hải sản các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. 

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Định
	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0915.042.546
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng thức ăn chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Bá Tình
	Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0975.161.788
	Chuyên cung cấp vịt giống, thức ăn chăn nuôi các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Khoa


	Xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0399.349.881

	Chuyên cung cấp ếch thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Đặng Viết Tới


	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0989.815.641

	Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Phan Đức Hải
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0934.331.328
	Chuyên cung cấp gà thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Thị Thủy
	Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0981.452.226
	Chuyên cung cấp dê thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Thắng
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0347.587.672

 
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Hoài Đức và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189


	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại Hoàng Gia

Đại diện:

Nguyễn Văn Dũng
	Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0904.994.268
	Chuyên cung cấp rau gia vị các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.  



	4
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lan Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0977.774.882

 
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm tươi, nấm khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nuôi trồng thủy sản Hòa Phong

Đại diện: 

Vũ Thị Thắm


	Xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0979.625.809


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất Đông trùng hạ thảo Minh Đức

Đại diện:

Nguyễn Trọng Bằng 
	Thôn Trung Tiến, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0986.166.321


	Chuyên cung cấp các sản phẩm Đông trùng hạ thảo. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Trang trại mục đồng

Đại diện:

Trần Ngọc Tú
	Thôn Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0969.997.830


	Chuyên cung cấp sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.



	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Thành

Đại diện:

Phạm Văn Thẫn
	Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0397.096.424


	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành trong cả nước.










